BỆNH DO MUỖI TRUYỀN
Bệnh do muỗi truyền là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do do trung gian truyền bệnh là các loài tiết túc như muỗi, bọ chét…. Với tác nhân gây bệnh là là virut, vi khuẩn, ký sinh trùng….
Tác nhân gây bệnh

Virus: Viêm não Nhật Bản, Sốt Xuất huyết...
Trung gian truyền bệnh: là các loài Muỗi. 
Ổ chứa tác nhân gây bệnh: Gia súc, gia cầm, vật nuôi, các loài chim hoang dã….
Lây truyền:

Tác nhân gây bệnh tồn tại trong một số vật chủ nhất định như gia súc chăn nuôi (lợn, trâu, bò…); các động vật hoang dã (chim…); Gia cầm như gà, vịt….); ... 
Mầm bệnh được truyền từ vật chủ sang người thông qua một số tiết túc truyền bệnh như các loại muỗi ... 
Phòng bệnh

Cách ly điều trị từng ca bệnh. Tổ chức giám sát chặt chẽ phát hiện sớm và chính xác mọi nguồn truyền nhiễm như bệnh nhân, các vật chủ, trung gian truyền bệnh. 
Nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch không đặc hiệu bằng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý và luyện tập thân thể tốt. Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vận động mọi người tự giác thực hiện các chế độ vệ sinh, tập huấn kiến thức thực hành, củng cố mạng lưới vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Tiêm chủng phòng bệnh để gây miễn dịch đặc hiệu. Sử dụng vacxin là biện pháp rất tốt (nếu có điều kiện).

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Vi rút Dengue có 4 týp huyết thanh là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Vi rút truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Muỗi Aedes aegypti là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu.

Bệnh xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn. Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong. 

Tác nhân gây bệnh
Ổ chứa virus là người mắc bệnh và người mang virus. Một số nghiên cứu cho thấy muỗi sinh ra tữ muỗi mẹ có mang virus thì có thể truyền virus sang cho muỗi con.
Lây truyền

Bệnh lây truyền từ người sang người qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes aegypti. Muỗi đốt người đang mang virus và khi đốt người khác sẽ lây truyền virus. Aedes aegypti là muỗi vằn, có nhiều ở thành phố, thị xã, sống trong nhà và ngoài trời sinh sản thuận lợi ở những dụng cụ chứa nước nhân tạo gần nhà. Muỗi Aedes aegypti ưa đốt người, chủ yếu vào ban ngày, muỗi đậu ở nơi tối, độ cao từ 2m trở xuống, bay xa được 400m.
Biểu hiện lâm sàng: 

- Sốt cao đột ngột.

- Đau nhức cơ, khớp, hốc mắt.

- Phát ban trên da
- Chảy máu niêm mạc: chân răng, mũi….

- Tràn dịch các màng như màng phổi, màng bụng, màng tim.

- Xét nghiệm thấy tình trạng giảm tiểu cầu, cô đặc máu, tăng men gan, giảm Albumin máu

Chẩn đoán ca lâm sàng: Dựa vào triệu chứng lâm sàng và dịch tễ học. 

 - Yếu tố dịch tễ: sống trong vùng có dịch lưu hành. 

 - Lâm sàng: Sốt cao đột ngột, đau cơ, khớp, nhức hốc mắt... 

Chẩn đoán xác định:  

Ca bệnh lâm sàng và xét nghiệm dương tính. 

Biến chứng: 
Biến chứng thường xuất hiện sớm từ ngày 2 đến ngày 7 của bệnh.
· Xuất huyết nặng ở nhiều cơ quan khác nhau.

· Sốc giảm thể tích, có thể gây tử vong nhanh chóng.

· Viêm gan, viêm não.
Nguyên tắc điều trị: 

 - Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ điều trị hỗ trợ, bù dịch.  Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ, nâng cao thể trạng.  
- Theo dõi sát, phát hiện sớm, phân độ đúng và điều trị phù hợp.  

Điều trị ban đầu

· Hạ sốt bằng Paracetamon x 10 mg/kg mỗi 6 giờ khi sốt trên 38,5 độ; Không dung các loại thuốc hạ sốt, giảm viêm khác.

· Uống nhiều nước để đảm bảo máu không bị cô đặc.

· Theo dõi các dấu hiệu nặng để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.
Nguyên tắc phòng bệnh:  

 - Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh đặc hiệu. 

 - Áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh truyền qua muỗi như vệ sinh môi trường sạch sẽ, quang đãng, thường xuyên diệt loăng quăng, bọ gậy…. 

 BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN
Viêm não Nhật Bản là một bệnh nhiễm trùng cấp tính gây ra bởi virus thuộc nhóm Arbovirus có ái tính với tế bào thần kinh, có tên là virút viêm não Nhật Bản. Virút lây truyền qua người nhờ trung gian truyền bệnh là muỗi. Bệnh có thể xảy ra rải rác hoặc có khi phát triển thành dịch. Đây là một căn bệnh nhiễm trùng thần kinh, lan truyền từ súc vật như lợn, chim mang virus lây sang người thông qua các loại côn trùng tiếp xúc với trung gian truyền bệnh chủ yếu là muỗi Culex. 

Tại Việt Nam, phần lớn bệnh nhân mắc bệnh VNNB là trẻ em trong độ tuổi từ 1 – 15 tuổi. 
Tác nhân gây bệnh: Virút viêm não Nhật Bản thuộc họ Togaviridae trong nhóm B của các Flavivirus.

Ổ chứa:  Ở Việt Nam có hai nhóm chim có khả năng truyền bệnh:

* Nhóm chim sống trong làng mạc, luỹ tre, cây ăn quả: Chim bông lau, chim rẽ quạt, chim sẻ nhà, liêu điêu, chim khách, chim chích choè.

* Nhóm chim kiếm ăn ngoài đồng, ít vào trong làng: cò, sáo, quạ, cu cu, cu gáy, chim chèo bẻo.

Trong các loại gia súc gần người thì trâu bò, dê, cừu, chó, đều có thể nhiễm virút viêm não Nhật Bản
Lây truyền: virus có thể lây truyền sang người qua muỗi từ các động vật có chứa virus. Thường không lây truyền từ người sang người.
Khả năng gây tổn thương não
Virus có ái tính với tế bào thần kinh trung ương nên sau khi xâm nhập vào máu sẽ gây tổn thương thần kinh trung ương do nhiều cơ chế khác nhau như nhiễm độc tế bào, viêm tắc mạch máu não…. Và để lại di chứng nặng nề.
Biểu hiện lâm sàng
· Sốt.
· Nôn, buồn nôn

· Đau đầu

· Hôn mê các mức độ khác nhau, 

· Co giật

· Cứng gáy
Nguyên tắc điều trị
- Phát hiện sớm ca bệnh, điều trị triệu chứng, Phát hiện sớm và xử lý các biến chứng, di chứng.
Điều trị ban đầu:

· Hạ sốt bằng Paracetamon, chườm ấm.

· Bù dung dịch nước, điện giải

· Đánh giá các biểu hiện viêm não
Nguyên tắc phòng bệnh
- Vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường sạch sẽ.

- Sử dụng vắc-xin phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y Tế./.
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